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1

Tủ tai liệu Hòa phát:
+ Kích thước:  Rộng 1000 x Sâu 450 x Cao 1830 mm
+ Màu sắc:  màu ghi xám
+ Chất liệu: thép phun sơn tĩnh điện chắc chắn, độ bền cao, chống rỉ sét
+ Xuất xứ: Việt Nam

cái 3

Bàn ghế inox:

+ Bàn ăn inox KT 1200x700x750mm, bàn gấp
+ Xuất xứ: Việt Nam

bộ 1

+ Ghế inox cao 450mm
+ Xuất Xứ: Việt Nam

bộ 8

BẢNG TỔNG HỢP THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH: TRẠM BẢO VỆ RỪNG XA MANG THUỘC BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ QUAN SƠN

3

 Tủ quần áo 2 cánh:
+ Chất liệu gỗ: gỗ xoan đào.
 + Gỗ xử lý, không cong vênh, mối mọt
 + KT: 1,2x0,55x2m 
+ Xuất Xứ: Việt Nam

2 Bộ 3
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STT Nội dung chi phí Đơn vị Số lượng Hình ảnh

Bàn vi tính Cái 3

Kích thước: dài 1,2 x Rộng 0,6x cao 0,75m

Chất liệu: Gỗ công nghiệp MDF

+ Kiểu dáng: Mặt bàn thẳng, có hộc, ngăn kéo, đế để CPU và ngăn bàn phím
+ Xuất Xứ Việt Nam

Ghế làm việc Cái 3

Ghế lưới nhân viên Hoà Phát GL307R:
+ Ghế xoay lưới
+ kích thước GL207R: W550 x D650 x H(1050-1130) mm
+ Ghế lưới đen có khung thép mạ bọc vải lưới chịu lực, đệm mút bọc vải LX02. 
Đóng gói 02 bộ/ hộp. Chân tay thép mạ 
+ Xuất xứ: Việt Nam

Máy vi tính bộ 3

Bộ máy tính để bàn Dell OPTIPLEX 7060, U5S3MS24 (Core i7-8700 / RAM 
16GB / New SSD 512GB) / Màn hình Dell 24 inch FullHD / Chuột phím Dell / 
WiFi
+ Xuất xứ: Hoa Kỳ

7
Bộ lưu điện máy tính để bàn.
Xuất xứ: Việt Nam

bộ 3

6

4

5
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8 Giường gỗ xoan đào KT1,2x2m. bộ 5

chất liệu gỗ xoan đào việt (xoan ta) dạt thường gỗ quế dày 1,2cm, dạt phản gỗ 
giàng dày 3cm, thang gỗ dầu 4x6cm, giường dạt thường thang 5 cây, giường dạt 
phản thang 7 cây.
+ Xuất xứ: Việt Nam

9
Máy in laser đen trắng Brother HL-L2321D
+ Xuất xứ: Trung Quốc

máy 2

10 Bộ Bàn Ghế tiếp khách bộ 1

 + Chất liệu gỗ: Gỗ nhóm 2
 + Đã xử lý, không cong vênh, mối mọt
 - Ghế dài : 2000 x 650 x 1100
- Ghế đơn : 800 x 650 x 1100 (02 cái)
- Bàn trà : 600 x 1400 x 450
    - Đôn kẹp : 400 x 700 x 550
    - Bàn con : 700 x 600 x 450
+ Xuất xứ: Việt Nam

11
Điều hòa 12000BTU:
+ Điều hòa Panasonic 1 chiều Inverter 12000 BTU CU/CS-PU12AKH-8
+ Xuất xứ: Nhật Bản

máy 1

12
+ Quạt cây đứng điện cơ 91 bộ quốc phòng
+ Xuất xứ: Việt Nam

cái 3

13
+ Tủ bếp nhôm kính, tủ trên. Cao 75cm, sâu 35cm
+ Xuất xứ: Việt Nam

md 1

14
Ổn áp 3 pha Lioa 15kW
Xuất xứ: Việt Nam

cái 1
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15
Cầu dao hộp 400A 3pha
Xuất xứ: Việt Nam

cái 1

16
Máy In màu A3 Epson L18050 In Chuyển Nhiệt PET
Xuất xứ: Nhật Bản

cái 1

17

Ti vi
+ Tivi LG 55 inch 4K
+ Công nghệ hình ảnh: Active HDR, Bộ xử lý α5 Gen5 AI 4K, Chế độ game HGiG, Chế 
độ hình ảnh phù hợp nội dung, Chế độ nhà làm phim FilmMaker Mode, Giảm độ trễ chơi 
game Auto Low Latency Mode (ALLM), HDR Dynamic Tone Mapping, HDR10 Pro, 
HLG, Nâng cấp độ phân giải 4K AI Upscaling, Tương thích bộ mã hóa Video decoder 
(VP9, AV1), Tương thích HEVC
+ Tần số quét thực: 60Hz
+ Công nghệ màn hình: Led
+ Cổng HDMI: 3 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC)
+ Cổng Bluetooth, cổng lan, wifi
+ Xuất xứ: Hàn Quốc

cái 1
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18

Loa kéo tuyên truyền
+ Công suất max: 750W
+ Kích thước: 520x500x878 mm
+ Trọng lượng đóng gói: 32.5 kg
+ Bass: Bass 40CM
+ Thương hiệu - Hãng: AZPro
+ Đường tiếng: 3 đường tiếng

cái 1
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